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1 ĐH 12 803102.1 1/1 25 CAD trong ĐTCAD trong ĐT 1 1303A1 T.Q. Việt

2 ĐH 12 803102.2 1/1 25 CAD trong ĐTCAD trong ĐT 2 1303A1 T.Q. Việt

3 ĐH 12 803102.3 1/1 25 CAD trong ĐTCAD trong ĐT 1 1306A1 P.T.Q. Trang

4 ĐH 12 803102.4 1/1 25 CAD trong ĐTCAD trong ĐT 2 1306A1 P.T.Q. Trang

5 ĐH 12 803102.5 1/1 25 CAD trong ĐTCAD trong ĐT 1 1303A1 D.T. Hằng

6 ĐH 12 TKMĐT 1/2 37 TK MĐT bằng MT 2 1302A1 T.Q. Việt

7 ĐH 12 TKMĐT 2/2 37 TK MĐT bằng MT 3 1302A1 T.Q. Việt

8 ĐH 10 803128.1 1/1 16 TKUD ARM Cortex M3 3 1302A1 P.V. Chiến

9 ĐH 11 0803112.1 1/3 25 Kỹ thuật GNMT 1 1304A1 P.V. Chiến

10 ĐH 11 0803112.1 2/3 25 Kỹ thuật GNMT 1 1304A1 P.V. Chiến

11 ĐH 11 0803112.1 3/3 25 Kỹ thuật GNMT P.V. Chiến

12 ĐH 11 0803112.2 1/3 25 Kỹ thuật GNMT 1 1302A1 P.V. Chiến

13 ĐH 11 0803112.2 2/3 25 Kỹ thuật GNMT 2 1304A1 P.V. Chiến

14 ĐH 11 0803112.2 3/3 25 Kỹ thuật GNMT P.V. Chiến

15 ĐH 11 803112.3 1/3 25 KT GNMTKT GNMT 3 1304A1 N.V. Tùng

16 ĐH 11 803112.3 2/3 25 KT GNMTKT GNMT 1 1304A1 N.V. Tùng

17 ĐH 11 803112.3 3/3 25 KT GNMTKT GNMT 2 1304A1 N.V. Tùng

18 ĐH 11 803112.1 1/1 17 KT GNMTKT GNMT N.V. Tùng

19 ĐH 11 803116.3 1/3 25 KT Vi điều khiển 1 1304A1 N.V. Tùng

20 ĐH 11 803116.3 2/3 25 KT Vi điều khiển 1 1303A1 N.V. Tùng

21 ĐH 11 803116.3 3/3 25 KT Vi điều khiển 2 1303A1 N.V. Tùng

22 ĐH 11 0803116.1 1/3 25 KT Vi điều khiển 1 1305A1 N.A. Dũng

23 ĐH 11 0803116.1 2/3 25 KT Vi điều khiển 2 1305A1 N.A. Dũng

24 ĐH 11 0803116.2 1/3 25 KT Vi điều khiển 1 1305A1 N.A. Dũng

25 ĐH 11 0803116.2 2/3 25 KT Vi điều khiển 2 1305A1 N.A. Dũng

26 ĐH 12 803113.3 1/2 38 Kỹ thuật lập trình nhúng 2 1303A1 Đ.T.P. Mai

27 ĐH 12 803113.3 2/2 38 Kỹ thuật lập trình nhúng 2 1303A1 Đ.T.P. Mai

28 ĐH 12 0803151.2 1/3 21 KT lập trình (KTMT) 1 1305A1 D.T. Hằng

29 ĐH 12 0803151.2 2/3 21 KT lập trình (KTMT) 2 1305A1 D.T. Hằng

30 ĐH 12 0803151.2 3/3 21 KT lập trình (KTMT) 1 1305A1 D.T. Hằng
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